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Câu 1:          (4 điểm)

Trên đại lộ có một đoàn xe con diễu hành, khoảng cách giữa các xe bằng nhau .Một cảnh sát giao thông đi xe mô tô cùng chiều với đoàn xe, nhận thấy nếu xe anh ta có vận tốc v1 = 32 km / h thì cứ sau t1 = 15s các xe con lại vượt qua anh, còn nếu vận tốc xe của anh là v2 = 40 km / h thì cứ sau mỗi  t2 = 25s  anh lại vượt qua từng xe của đoàn .Hãy xác định vận tốc của đoàn xe con  và khoảng cách giữa các xe trong đoàn .
Câu 2:            (4 điểm)
Một học sinh dùng một nhiệt lượng kế bằng đồng có khối lượng M = 0, 2kg để pha 
m = 0, 3 kg nước nhằm đạt nhiệt độ cuối cùng t = 150C. Học sinh đó rót vào nhiệt lượng kế  m1 gam nước ở nhiệt độ t1 =  320C và thả vào đó m2  gam nước đá ở nhiệt  độ 
t2 =  – 60C.
1. Xác định m1  ;  m2 .

2. Khi tính toán học sinh không chú ý rằng, trong khi nước đá tan, mặt ngoài của nhiệt lượng kế sẽ có một ít nước bám vào, thành thử nhiệt độ cuối cùng của nước là  17,20C. Hãy giải thích nước ở đâu bám ở mặt ngoài của nhiệt lượng kế và tính khối lượng của nước bám vào ở mặt ngoài của nhiệt lượng kế.Biết nhiệt dung riêng của đồng, nước, nước đá tương ứng là: c = 400 J / kg.K ; c1 = 4200 J / kg.K ; 

c2 = 2100 J / kg.K Nhiệt nóng chảy của nước đá là 
[image: image1.wmf]l

 = 335 000 J/ kg ; nhiệt hoá hơi của nước ở 17,20C là: L = 2 460 000 J/ kg
Câu 3:      (4 điểm)
Cho một mạch điện như hình vẽ . Hiệu điện thế giữa
hai điểm BD không đổi .Khi mở và đóng khóa K , vôn
kế trong mạch lần lượt chỉ  hai giá trị U1 = 6V và U2 =10V
Tính hiệu điện thế giữa hai đầu BD. Vôn kế có điện trở 
rất lớn so với R.
Câu 4 :  (4điểm)

 
Nêu một phương án thực nghiệm xác định điện trở của một ampe kế . Dụng cụ gồm : một nguồn điện có hiệu điện thế không đổi , một ampe kế cần xác định điện trở , một điện trở R0 đã biết giá trị một biến trở con chạy Rb có điện trở toàn phần lớn hơn R0 , hai công tắc điện K1 và K2 , một số dây dẫn đủ dùng . Các công tắc điện và dây dẫn có điện trở không đáng kể .
 Chú ý : Không mắc ampe kế trực tiếp vào nguồn .

Câu 5:   (4 điểm)

Hai gương phẳng giống nhau được ghép chung  theo một cạnh 
tạo thành góc 
[image: image2.wmf]a

 như hình vẽ  cho OM 1 = OM 2 .Trong khoảng 

giữa hai gương, gần O có một điểm sáng S .
Biết rằng tia sáng từ S đập vuông góc vào G1 sau khi phản xạ ở 
G1 thì đập vào G2 sau khi phản xạ ở G2  lại đập vào G1 và phản 
xạ trên G1 một lần nữa. Tia phản xạ cuối cùng  vuông góc với
M1 M2 . Tính góc  
[image: image3.wmf]a

 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU  ĐIỂM
Câu 1:   (4 điểm)
Gọi v là vận tốc của đoàn xe con .
· Khi mô tô đi với vận tốc v1 thì trong thời gian t1  các xe con đi nhiều hơn xe mô tô một đoạn đường bằng khoảng cách l giữa hai xe:
     l = v t1  – v1 t1                                      (1)                 (1 điểm)
· Tương tự khi mô tô đi với vận tốc v2 > v thì trong thời gian t2 , xe mô tô đi được quãng đường lớn hơn mỗi quãng đường của mỗi xe con l là:
     l = v2 t2  –  v t2                                      (2)                  (1 điểm)
Từ hai phương trình (1) và ( 2 ) ta suy ra :
v . t1  – v1 t1  =  v2 . t2  – v t2  
[image: image4.wmf]Û

 v . ( t1 + t2  ) =  v1 t1  + v2 . t2  
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 v = 
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 = 37 km /h       (1 điểm)
Thay  v = 
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 vào (1 ) ta có  
     l = v . t1  - v1 t1 =  
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[image: image18.wmf]»

  21 m/s  

                                                                                                                        (1 điểm)
Câu 2:   (4 điểm)
1. Nhiệt lượng toả ra của nhiệt lượng kế  và m 1 gam nước  để hạ nhiệt độ từ t1 đến t là:
Q1 = ( cM + c1m1 ) ( t  – t1) = ( 80 + 4200 m1).17                     ( 0, 5 điểm)
Nhiệt lượng thu vào của m2 gam nước đá để tang nhiệt độ từ nhiệt độ t2 đến t là:
Q2 = c2m2 t2  + 
[image: image19.wmf]l

m2 + c1m2 t =  m2 (c2 t2  + 
[image: image20.wmf]l

 + c1 t)             ( 0, 5 điểm)
     = m2 (2100.6 + 335000 + 4200. 15) = 410600 m2
Theo phương trình cân bằng nhiệt ta có    ( 80 + 4200 m1).17 = 410600 m2    (1)

Theo đề bài ra ta có:  m2  + m1 = 0,3   (2)                               ( 0, 5 điểm)
Giải hệ phương trình (1) và (2) ta được        m1 
[image: image21.wmf]»

 0,253 kg ; m2 
[image: image22.wmf]»

 0,047 kg       ( 0, 5 điểm)
2. Do nhiệt độ của nhiệt lượng kế thấp hơn nhiệt độ phòng  nên hơi nước trong không khí tiếp xúc với bình trở thành hơi bão hòa  và ngưng tụ ở thành bình . ( 0, 5 điểm)

Nhiệt lượng toả ra của hơi nước ngưng tụ ở thành bình là: 

Q3 = L. m3 . Nhiệt lượng này làm cả nhiệt lượng kế và cả nước chứa trong nó tăng thêm nhiệt độ 
[image: image23.wmf]D

t = t’ – t = 17,2 – 15  = 2,2 0C.                    ( 0, 5 điểm)
Nhiệt lượng thu vào của nhiệt lượng kế  và nước chứa trong nhiệt lượng kế là:
Q4 = ( cM + c1m) 
[image: image24.wmf]D

t                                                           ( 0, 5 điểm)
Ta có phương trình cân bằng nhiệt  L. m3  =  ( cM + c1m) 
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Suy ra :     m3  = 
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 1,2 gam      ( 0, 5 điểm)

Câu 3:   (4 điểm)
- Khi khóa  K mở, vì vôn kế có điện trở rất lớn nên không có dòng điện chạy qua vôn kế
Mạch điện được mắc là: ( R0 nối tiếp 2R) 

Suy ra   
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          (1)     Với UBD không đổi và bằng U    (0, 75 điểm)
- Khi khóa K đóng, mạch điện được mắc : [  R0 nt ( 2R // R )]
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 EMBED Equation.3  [image: image36.wmf]Þ

 R0 =    
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           (2)   (0, 75 điểm)
Từ (1) và (2) ta có   
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Suy ra  U = 
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thay số ta có  U = 
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= 15 V     (0, 5 điểm)
Câu 4 : ( 4 điểm)

· Bố trí mạch điện như hình vẽ :      (0, 5 điểm)
· Bước 1 : Chỉ đóng K1 : số chỉ ampe kế là I1        (0, 5 điểm)
 Ta có : U = I1 ( RA + R0 )                 (1)                    (0, 5 điểm)
· Bước 2 : Chỉ đóng K2 và dịch chuyển con chạy để ampe kế chỉ

  I1 . Khi đó phần biến trở tham gia vào mạch điện có giá trị bằng R0
                                                                                    (0, 5 điểm)
· Bước 3 :  Giữ nguyên vị trí con chạy của biến trở ở bước 2 rồi đóng 
  Cả K1 và K2 , số chỉ của ampe kế là I2 .                    (0, 5 điểm)
Ta có : U = I2 (RA + 
[image: image42.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image43.wmf]0
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- Từ (1) và (2) suy ra : RA =  
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Câu 5:   (4 điểm)

· Vẽ tia SI vuông góc gương G1   
· Tia phản xạI1SI2 đập vào (G2)

· Dựng pháp tuyến I2N1 , vẽ tia phản xạ I2I3  
      -    Dựng pháp tuyến I3N2  tia phản xạ I2I3  
   đập vào (G1) cho tia phản xạ cuối cùng  I3K   (1 điểm)
Dễ thấy  góc I1I2N = 
[image: image45.wmf]a

  (góc có cạnh tương ứng vuông góc g)   (0, 5 điểm)
Suy ra I1I2I3 = 2
[image: image46.wmf]a

                                                                           (0, 5 điểm)
Theo định luật phản xạ ánh sáng ta có 
Góc KI3M1 = góc I2I3O = 900– 2
[image: image47.wmf]a

 suy ra góc I3M1K = 2
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         (0, 5 điểm)
Vì tam  giác M1OM cân ở O suy ra  
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 + 2
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+ 2
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 = 5
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 = 180 0  suy ra 
[image: image53.wmf]a

 = 36 0                                                 
                                 (1 điểm)

[image: image54.wmf]Vẽ hình đúng cho (0, 5 điểm)

(Mọi cách giải khác đúng, lập luận chặt chẽ cũng cho điểm tối đa)
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